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BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 

(Áp dụng từ 21/12/2022) 

 

I. BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 

1. Tiền gửi không kỳ hạn 

Loại tiền Lãi suất (%/năm) 

VND 0.60% 

USD 0.00% 

Ngoại tệ khác (EUR, JPY, AUD, CAD, SGD, CHF) 0.00% 

 

2. Loại tiền gửi là Việt Nam Đồng (VND)  có kỳ hạn thông thƣờng. 

Loại 

tiền 
Loại kỳ hạn 

Phƣơng thức lĩnh lãi (ĐVT: %/năm) 

Cuối kỳ Hàng tháng Hàng quý 6 tháng Hàng năm Đầu kỳ 

VND 

Không kỳ hạn   0.60         

01 tuần 0.60           

02 tuần 0.60           

01 tháng 5.50         5.20 

02 tháng 5.50 5.30       5.20 

03 tháng 5.60 5.40       5.20 

04 tháng 5.60 5.50       5.30 

05 tháng 5.60 5.50       5.10 

06 tháng 8.15 8.03 7.96     7.84 

09 tháng 8.15 7.84 7.87     7.72 

12 tháng 8.45 8.15 8.18 8.22   8.02 

13 tháng 8.35 8.12       7.86 

18 tháng 8.40 8.07 8.11 8.17   7.83 

24 tháng 8.40 7.95 7.96 8.04 8.16 7.69 

36 tháng 8.40 7.74 7.77 7.83 7.94 7.12 

 

3. Tiền gửi siêu kỳ hạn dành cho Khách hàng tổ chức 

Gói 13 tháng 

Kỳ hạn 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 13 tháng 

Lãi suất 

(%/năm) 5.60 7.70 7.60 8.25` 8.45 

 

4. Loại tiền gửi là Đô la Mỹ (USD) 

Mức lãi suất áp dụng là 0%/năm (áp dụng với tất cả các kỳ hạn được quy định tại mục 1.2, Điều 1 nêu trên). 

5. Lãi suất áp dụng cho sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi ghi danh dài hạn: 

STT Kỳ hạn gửi Lãi suất (%/năm) 

1 12 tháng 8.25 

2 24 tháng 8.40 

Lãi suất tất toán trước hạn Chứng chỉ tiền gửi: lãi suất không kỳ hạn do NCB quy định trong từng thời kỳ 
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6. Lãi suất huy động đối với Tài khoản Tập trung 

Áp dụng lãi suất bậc thang đối với số dƣ trên tài khoản chính 

STT Mức số dƣ (triệu đồng) Lãi suất (%/năm) 

1  Đến 500 triệu đồng 0.50 

2  Trên 500 triệu đồng 0.60 

 

7. Lãi suất huy động đối với Tài khoản Đầu tƣ Tự động 

a. Lãi suất huy động: 

- Áp dụng lãi suất bậc thang đối với số dư trên tài khoản đầu tư tự động 

STT Mức số dƣ Mức lãi suất (%/năm) 

1  < 300 triệu đồng 0.45 

2  Từ 300 triệu đồng – 500 triệu đồng 0.50 

3  Trên 500 triệu đồng 0.70 

 

b. Mức số dƣ duy trì tối thiểu tự chọn đầu tƣ tự động: 100.000.000 VND (Bằng chữ: một trăm triệu 

đồng). 

 

II. BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ TỔ CHỨC TÍN DỤNG: 

1. Loại tiền gửi là Việt Nam Đồng (VND) 

LOẠI KỲ 

HẠN 

PHƢƠNG THỨC TÍNH LÃI (ĐVT %/năm) 

Cuối kỳ Hàng tháng 

Không kỳ hạn  0.20 

 

2. Loại tiền gửi là Đô la Mỹ (USD) 

LOẠI KỲ 

HẠN 

PHƢƠNG THỨC TÍNH LÃI (ĐVT %/năm) 

Cuối kỳ Hàng tháng 

Không kỳ hạn  0.00 

 

3.  Loại tiền gửi là ngoại tệ khác (EUR, JPY, AUD, CAD, SGD, CHF) 

LOẠI KỲ 

HẠN 

PHƢƠNG THỨC TÍNH LÃI (ĐVT %/năm) 

Cuối kỳ Hàng tháng 

Không kỳ hạn  0.00 

 

 

LÃI SUẤT CHO VAY THAM CHIẾU ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 

(Áp dụng từ 07/12/2022) 

Với các khoản vay bằng VND 12.50%/năm 

Với các khoản vay bằng USD 0%/năm 

 


